
 CÁC ĐỊA ĐIỂM THU GOM SƠN Thông Tin Chi Tiết về Chương Trình 
Paintcare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  Orchard Supply Hardware 2555 Charleston Rd 94043 650-691-2000   

PALO ALTO 
 

Kelly Moore 411 Page Mill Rd 94306 650-289-0368 
 

SAN JOSE 
Dunn-Edwards 1029 Blossom Hill Rd 95123 408-979-0160 

 

  Dunn-Edwards 690 N Winchester Blvd 95128 408-244-7692   
 

Frazee Paint 960 S Bascom Ave 95128 408-294-2199 
Glidden Professional Paint Ctr 1090 S Bascom Ave 95128 408-297-4422 

  Kelly Moore 1145 S Bascom Ave 95128 408-295-5878   
Kelly Moore 1912 Camden Ave 95124 408-369-9749 
Kelly Moore 1510 S De Anza Blvd 95129 408-253-9720 

  Kelly Moore 1650 E Capitol Expwy 95121 408-274-2570   
Kelly Moore 2910 Alum Rock Ave 95127 408-251-5555 
Kelly Moore 469 Blossom Hill Rd 95123 408-227-2425 

  Kelly Moore 710 Auzerais Ave 95126 408-298-7522   
Orchard Supply Hardware 3000 Alum Rock Ave 95127 408-259-5470 
Orchard Supply Hardware 1375 Blossom Hill Rd 95118 408-269-1550 

  Orchard Supply Hardware 1751 E. Capitol Expressway 95121 408-270-2600   
Orchard Supply Hardware 5651 Cottle Rd 95123 408-578-0552 
Orchard Supply Hardware 5365 Prospect Rd 95129 408-446-0525 

  Orchard Supply Hardware 377 Royal Ave 95126 408-297-7173   
Sherwin Williams 850 The Alameda 95126 408-299-0205 
Sherwin Williams 2606 Alum Rock Rd 95116 408-259-1764 

SANTA CLARA 
  Kelly Moore 2057 El Camino Real 95050 408-615-9260   

 
 

  Sherwin Williams 1717 El Camino Real 95050 408-244-2352   

SUNNYVALE 

Chấp nhận 
 
• Sơn ở trong thùng chứa ban đầu 

• Thùng chứa phải được dán 
nhãn là một Sản Phẩm của 
Chương Trình 

• Thùng chứa phải ở trong tình 
trạng tốt và không bị rò rỉ 

• Sơn nội thất và ngoại thất: sơn 
latex, sơn acrylic, sơn nước, 
sơn alkit, sơn dầu, sơn tráng 
men (tất cả các loại sơn hoàn 
thiện và sơn phủ, kể cả lớp phủ 
trang trí) 

• Lớp phủ sàn và sơn sàn (bao 
gồm cả chất nhựa đàn hồi) 

• Sơn lót và sơn chống thấm bê 
tong/gạch/gỗ (không phải sơn từ 
hắc ín hoặc nhựa đường) 

• Lớp phủ melamine/kim loại và 
chống gỉ 

• Sơn nền, sơn lót và sơn phủ 

• Sơn nhuộm và sơn cánh kiến 

• Sơn đánh dấu trên sân và bãi cỏ 

• Sơn bóng và sơn urethane (một 
thành phần) 

• Sơn mài, sơn bóng lót và sơn 
tạo màu dùng trong sơn mài 

 

Không Chấp Nhận 
 

• Thùng chứa không phải là thùng ban đầu 
(ví dụ: sơn được đổ vào một cái lọ) 

• Thùng chứa không có nhãn ban đầu 

• Thùng chứa bị rò rỉ hoặc không có nắp 

• Thùng chứa lớn hơn 5 gallon 

• Sơn phủ bảo trì công nghiệp (IM) (phải 
được dán nhãn là sản phẩm IM) 

• Sơn và sơn hoàn thiện của nhà sản xuất 
thiết bị ban đầu (OEM) (sơn phủ tại 
xưởng) 

• Sơn ở dạng bình xịt 

• Sơn ô tô 

• Sơn hàng hải 

• Sơn thủ công 

• Sơn đường và sơn dùng trong ngành giao 
thông 

• Hợp chất xảm, epoxy, keo và chất kết dính 

• Các hợp chất vách thạch cao, sơn dùng 
cho bề mặt trước khi phết hồ hoặc không 
có lớp phủ  

• Thuốc nhuộm và phủ màu 

• Phụ gia sơn 

• Nhựa 

• Chất pha loãng, dung môi và dung môi 
trắng 

• Chất sửa và vá mái 

• Sản phẩm từ nhựa đường và hắc ín 

• Sơn phủ 2 thành phần 

• Chất tẩy rửa sàn 

• Các sản phẩm có chứa thuốc trừ sâu bao 
gồm chất bảo quản gỗ 

GILROY 
Kelly Moore 

 
8565 Monterey St 

 
95020 

 
408-848-1401 

Sherwin-Williams 8589 Monterey St 95020 408-842-3688 

LOS GATOS 
Los Gatos Ace Hardware 

 

15300 Los Gatos Blvd 

 

95032 

 

408-356-7103 

MILPITAS 
Kelly Moore 

 

301 W Calaveras Blvd 

 

95035 

 

408-946-5914 
Orchard Supply Hardware 125 N. Milpitas Blvd. 95035 408-945-9555 
Sherwin-Williams 15 N Milpitas Blvd 95035 408-946-1765 

MORGAN HILL 
Kelly Moore 

 

820 E Dunne Ave 

 

95037 

 

408-782-7501 

MOUNTAIN VIEW 
Dunn-Edwards 

 

1949 El Camino Real Unit A 

 

94040 

 

650-964-4526 
Kelly Moore 180 El Camino Real E 94040 650-964-5220 
Kelly Moore 411 Fairchild Dr 94040 650-961-0750 

 

Kelly Moore 901 Laurelwood Rd 95054 408-492-1120 
Orchard Supply Hardware 3615 El Camino Real 95051 408-247-1915 

 

Kelly Moore 999 E El Camino Real 94087 408-992-0870 
Orchard Supply Hardware 777 Sunnyvale-Saratoga Rd 94087 408-732-7734 
Sunnyvale SMaRT Station 
(Thứ Hai – Thứ Sáu 8 giời 
sáng đến 5 giờ chiều) 

301 Carl Rd 94089 408-752-8530 
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